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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công Thương ban 

hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ 

trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương 

 

 

Kính gửi: Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên 

 Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Cục 

Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Cục ĐCK) kính trình Bộ 

trưởng Dự thảo Thông tư ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán 

nhãn năng lượng,  và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công 

Thương (sau đâu viết tắt là Dự thảo Thông tư) như sau: 

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH THÔNG TƯ  

 1. Cơ sở chính trị, pháp lý 

 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả số 77/2025/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 18 tháng 6 

tháng 2025, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2026; trách nhiệm ban hành 

danh mục phương tiện, thiết bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng  

và lộ trình thực hiện do Thủ tướng Chính phủ quy định sẽ phân cấp cho Bộ 

Công Thương và Bộ Xây dựng thực hiện dưới hình thức Thông tư hướng dẫn, 

cụ thể tại khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi khoản 3 Điều 39 quy định: “3. Bộ 

trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn có trách nhiệm: a) Xây dựng, ban hành danh mục phương tiện, thiết 

bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ;” tiếp nối lộ trình tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg 

ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục 

phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng 

lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. 

 Căn cứ Quyết định số 280/QĐ-TTg ngày 13 tháng 3 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết 

kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019 – 2030, mục tiêu giai đoạn 2025 sẽ xây dựng 

và thực hiện chương trình chuyển đổi thị trường về hiệu suất năng lượng cho ít 

nhất 05 sản phẩm phổ biến trên thị trường; 

DỰ THẢO 
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 Căn cứ Quyết định số 1526/QĐ-TTg ngày 14 tháng 7 năm 2025 của Thủ 

tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo 

văn bản quy định chi tiết thi hành các Luật, nghị quyết được Quốc hội khóa 

XV thông qua tại Kỳ họp thứ 9, theo kế hoạch Thông tư của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng 

lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ Công Thương sẽ trình trước ngày 15 tháng 11 năm 

2025. (Thứ tự 27, Phụ lục kèm theo Quyết định này); 

 Thực hiện hướng dẫn tại Nghị định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 

năm 2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, 

hướng dẫn thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật. Căn cứ Thông 

tư 21/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương ngày 26 tháng 4 năm 

2025 quy định về xây dựng, ban hành và tổ chức thi hành văn bản quy phạm 

pháp luật của Bộ Công Thương; Cục ĐCK sẽ chủ trì xây dựng Dự thảo Thông 

tư ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ 

trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. 

 2. Cơ sở thực tiễn  

Thực hiện chủ trương về quản lý hiệu suất của các phương tiện, thiết bị 

sử dụng năng lượng theo Điều 39, Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu 

quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 51/2011/QĐ-TTg ngày 12 

tháng 9 năm 2011 (Quyết định 51/2011/QĐ-TTg) quy định danh mục phương 

tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối 

thiểu và lộ trình thực hiện. Danh mục phương tiện, thiết bị thực hiện dán nhãn 

năng lượng theo Quyết định số 51/2011/QĐ-TTg bao gồm 10 sản phẩm hàng 

gia dụng, 04 sản phẩm thương mại, 02 sản phẩm thuộc nhóm thiết bị công 

nghiệp (do Bộ Công Thương thực hiện) và 01 sản phẩm thuộc nhóm phương 

tiện giao thông (do Bộ Giao thông vận tải thực hiện). Thực hiện các quy định 

trong Quyết định 51/2011/QD-TTg, Chương trình dán nhãn năng lượng được 

khởi động từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 với mục tiêu tổng thể là phát triển, phổ 

biến ra thị trường các trang thiết bị hiệu suất năng lượng cao, tiết kiệm năng 

lượng, từng bước loại bỏ các trang thiết bị, phương tiện hiệu suất thấp, tiến tới 

giảm cường độ năng lượng trong sản xuất, tiết kiệm năng lượng trong mọi hoạt 

động của xã hội.  

Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục ban hành Quyết định số 

04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

quy định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng 

mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện, theo đó các sản phẩm 

được bổ sung thêm vào lộ trình bao gồm Đèn LED; Bình đun nước nóng có dự 

trữ; Máy tính xách tay; Xe ô tô con loại 9 chỗ trở xuống; Xe mô tô, xe gắn máy 

Nội dung Chương trình dán nhãn năng lượng bao gồm các hoạt động: (i) 

cung cấp thông tin về hiệu suất năng lượng của phương tiện, thiết bị một cách 

minh bạch nhằm tác động vào nhận thức của người tiêu dùng trong việc ra 
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quyết định mua sắm; (ii) tạo sức ép cạnh tranh giữa các nhà sản xuất, doanh 

nghiệp cung cấp các phương tiện, thiết bị hiệu suất cao ra thị trường đối với 

nhóm hàng hóa gia dụng, công nghiệp, thương mại và giao thông vận tải. 

Để thực hiện Chương trình dán nhãn năng lượng theo lộ trình áp dụng 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương đã triển khai các hoạt động một 

cách bài bản như (1) phối hợp Bộ Khoa học và công nghệ ban hành bộ Tiêu 

chuẩn thử nghiệm và đánh giá hiệu suất năng lượng tương đối đầy đủ cho từng 

chủng loại sản phẩm, một số các sản phẩm được điều chỉnh thay đổi phương 

pháp thử nghiệm cũng như đánh giá phù hợp với điều kiện kinh tế kỹ thuật như 

sản phẩm điều hòa không khí, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, nồi cơm điện. (2) 

xây dựng năng lực và chỉ định các phòng thử nghiệm trên toàn quốc từ Bắc vào 

Nam đáp ứng nhu cầu  thử nghiệm cho cả các doanh nghiệp sản xuất trong 

nước cũng như nhập khẩu (3) hướng dẫn thủ tục hành chính để các đơn vị thực 

hiện đăng ký dán nhãn năng lượng trước khi đưa ra thị trường. (4) tiếp nhận 

báo cáo, phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện đánh giá kiểm tra hậu kiểm 

các phương tiện thiết bị dán nhãn năng lượng trên thị trường. 

 Sau hơn 12 năm triển khai thực hiện, hoạt động dán nhãn năng lượng 

cho các phương tiện, thiết bị đã cơ bản đi vào nề nếp. Hầu hết các doanh 

nghiệp đã nhận thức được và tuân thủ các quy định về đăng ký dán nhãn năng 

lượng cho các phương tiện, thiết bị. Nhận thức của người dân về các sản phẩm 

tiết kiệm năng lượng bảo vệ môi trường được nâng cao, việc lựa chọn các sản 

phẩm hiệu suất cao tiết kiệm năng lượng phổ biến mang lại hiệu quả thiết thực 

và bền vững. Theo thống kê trên 30.000 sản phẩm đã được dán nhãn năng 

lượng trên thị trường; Loại bỏ khoảng 45 triệu bóng đèn sợi đốt ra khỏi thị 

trường, hiệu quả sử dụng ĐHKK tăng 13% hàng năm, tiết kiệm khoảng 100 

triệu kWh/năm. Việc nâng hiệu suất máy điều hòa CSPF từ 3,8 lên 4,2 tại tiêu 

chuẩn TCVN 7830:2012 lên TCVN 7830:2015 cùng với sự phát triển của Máy 

điều hòa biến tần tích lũy từ giai đoạn năm 2016 tới năm 2021, với giả thiết là 

máy lắp cho căn hộ có hệ số làm việc đồng thời 0.35 thì công suất tiết kiệm 

được là 270MW cho năm 2021, công suất này xấp xỉ một nhà máy nhiệt điện 

300MW. Thị trường chiếu sáng công cộng cũng như chiếu sáng gia dụng 

chuyển dịch sang bóng đèn LED hiệu suất năng lượng cao tiêu thụ ít điện năng.  

Bộ Công Thương đã phối hợp Bộ Khoa học và công nghệ xây dựng trên 

50 Bộ tiêu chuẩn về Hiệu suất năng lượng phương pháp thử và đánh giá hiệu 

suất năng lượng cho các phương tiện thiết bị tiêu thụ năng lượng. Chỉ định 10 

phòng thử nghiệm hiệu suất năng lượng.  

Thủ tục đăng ký dán nhãn năng lượng theo hướng dẫn tại Thông tư số 

36/2016/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương, hướng dẫn các doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục công bố nhãn năng lượng trước khi đưa ra theo thị 

trường áp dụng hệ thống dịch vụ công toàn trình, cắt giảm tối đa chi phí cho 

doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính. 
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Có thể nói Chương trình dán nhãn năng lượng đã đóng góp một phần 

trong việc giảm tiêu thụ điện năng thông qua việc khuyến khích sản xuất, tiêu 

dùng phương tiện, thiết bị, sản phẩm hiệu suất cao tại Việt Nam.  

Trong giai đoạn năm 2020-2025, Cục ĐCK tiếp tục phối hợp với cơ 

quan xây dựng Tiêu chuẩn quốc gia TCVN, Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất 

lượng, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục rà soát xây dựng và ban hành các 

tiêu chuẩn thử nghiệm và đánh giá hiệu suất năng lượng cho các sản phẩm phổ 

biến trên thị trường như: lò nướng, bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, adaptor, 

máy lọc không khí, máy tính để bàn, điều hòa không khí thương mại và điều 

hòa không khí trung tâm VRF/VRV, đèn Led Chiếu sáng đường và phố. 

Nguyên tắc lựa chọn sản phẩm để bổ sung vào Danh mục phương tiện, 

thiết bị phải dán nhãn năng lượng theo lộ trình cho giai đoạn tới là: Sản phẩm 

được lựa chọn là những sản phẩm được sử dụng với số lượng lớn, có tiềm năng 

tiết kiệm năng lượng cao và những sản phẩm được dự báo sẽ phát triển mạnh 

trên thị trường trong thời gian tới. 

Qua khảo sát, phân tích và đánh giá, 05 sản phẩm được lựa chọn để bổ 

sung vào Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng bao gồm: 

Bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, máy tính để bàn, đèn LED chiếu sáng 

đường và phố:  Lý do lựa chọn các sản phẩm này như sau: 

a) Bếp từ, bếp hồng ngoại  

Với sự phát triển của xã hội và công nghệ, các loại bếp từ và bếp hồng 

ngoại dần xuất hiện nhiều trên thị trường, được sử dụng rất nhiều trong gia 

đình. Các loại bếp này có ưu điểm giảm được lượng nhiệt phát ra ngoài môi 

trường trong quá trình đun nấu, giúp tiết kiệm phần lớn lượng điện năng cung 

cấp cho bếp so với các loại bếp điện truyền thống. Các loại bếp này thường có 

công suất điện lớn, mức tiêu thụ công suất điện cao, được sử dụng hàng ngày 

nên tiềm năng tiết kiệm điện sẽ rất lớn nếu sử dụng các loại bếp có hiệu suất 

năng lượng tốt. 

Các mức công suất phổ biến: 1000W là mức rất phổ biến đối với những 

loại bếp từ đơn. Ở mức công suất này thường sẽ cần đến 4 phút để đun sôi 1 lít 

nước. 1200-1400W thường mức này ở bếp từ đơn hoặc bếp từ đôi giá rẻ. Công 

suất mức 1800W khiến việc đun nấu trở lên dễ dàng và nhanh chóng hơn. 

Công suất mức 2000W trở lên trên một số dòng bếp từ đơn cao cấp đảm bảo 

thời gian đun sôi một lít nước chỉ còn chưa đầy 2 phút giúp cho thời gian nấu 

nướng được tối ưu hơn. 

Nếu hiệu suất sử dụng của bếp gas là 40%, của bếp điện là 60% thì của 

bếp từ và bếp hồng ngoại nói chung có thể lên tới 90%. Gần như tất cả nhiệt 

lượng tỏa ra của bếp đều được sử dụng vào việc làm chín thức ăn, chỉ có 

khoảng 10% thất thoát ra môi trường bên ngoài. Đây có lẽ là một trong những 

ưu điểm lớn của bếp từ mà người tiêu dùng muốn sở hữu và sử dụng. 

b)  Máy tính để bàn 
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Máy tính để bàn cũng là một sản phẩm có nhiều tiềm năng tiết kiệm 

năng lượng. Máy tính để bàn được sử dụng số lượng lớn trong các môi trường 

văn phòng. Máy tính xách tay cũng đã nằm trong danh mục phương tiện, thiết 

bị phải dán nhãn năng lượng nên việc đưa thêm máy tính để bàn vào danh mục 

này là hợp lý và đồng bộ. 

c) Đèn LED chiếu sáng đường và phố 

Điện năng tiêu thụ của đèn LED chiếu sáng đường phố ít hơn 90% so 

với đèn sợi đốt có cùng hiệu suất phát sáng. Và ít hơn 70% so với loại đèn tiết 

kiệm năng lượng. Hiệu suất sáng của LED đạt từ 110-130 lm/W và tối đa có 

thể lên đến 250 lm/W. Vì vậy, đèn LED chiếu sáng đường phố sẽ đảm bảo và 

là giải pháp hữu hiệu nhất giúp tiết kiệm chi phí cho việc thắp sáng đèn đường.  

Đèn LED chiếu sáng đường phố có thiết kế hiện đại, sang trọng, vỏ hợp 

kim nhôm. Cấp bảo vệ chống va đập về cơ IK, cấp bảo vệ chống nước, chống 

bụi IP thông thường là tốt và cho độ bền cao hơn. Với công nghệ nhiệt luyện 

tuổi thọ bóng đèn lên tới 50.000h chiếu sáng, không hạn chế số lần bật tắt. Đặc 

biệt đèn LED hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết, giúp giảm đáng kể chi 

phí bảo trì, sửa chữa, thay mới. Ngoài ra sản phẩm đèn LED đường phố rất sẵn 

sáng tích hợp các công nghệ điều khiển từ xa hiện đại thông qua các hệ thống 

tự động và điều khiển trung tâm, tối ưu và hiệu quả sử dụng nguồn sáng một 

cách linh hoạt. 

Với giá thành sản phẩm ngày càng hợp lý, việc thực hiện dán nhãn năng 

lượng cho các sản phẩm đèn LED chiếu sáng đường phố, góp phần chuyển đổi 

nhanh hơn lộ trình chuyển đổi công nghệ chiếu sáng cũ lạc hậu sang công nghệ 

chiếu sáng mới, hiệu quả và linh hoạt. 

e. Lò vi sóng 

Lò vi sóng một số thiết bị điện gia dụng dần trở nên phổ biến trong các 

gia đình ngày nay. Tuy lò vi sóng chỉ tiêu thụ công suất tầm hơn 1.000 W 

nhưng vì  được sử dụng nhiều trong làm nóng hoặc nấu chín thức ăn nên điện 

năng tiêu thụ nhiều và tiềm năng tiết kiệm năng lượng lớn.   

Bộ tiêu chuẩn thử nghiệm và đánh giá hiệu suất năng lượng đối với các 

sản phẩm trên đã được xây dựng rà soát lấy ý kiến đầy đủ của các tổ chức, 

doanh nghiệp có liên quan trên toàn quốc. 

TCVN 13372:2021 Bếp điện từ – Hiệu suất năng lượng 

TCVN 13373:2021 Bếp hồng ngoại - Hiệu suất năng lượng  

TCVN 13663:2023  Lò vi sóng gia dụng - Hiệu suất năng lượng   

TCVN 13371:2021 Máy tính để bàn – Hiệu suất năng lượng 

TCVN 12666:2021 Đèn LED chiếu sáng đường và phố - Hiệu suất năng 

lượng 
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Đối với sản phẩm là phương tiện giao thông vận tải, việc thử nghiệm và 

công bố hiệu suất sử dụng năng lượng được thực hiện trên cơ sở hạ tầng thử 

nghiệm sẵn có của các Trung tâm Đăng kiểm trên toàn quốc. Tại Quyết định số 

04/2017/QĐ-TTg đã quy định: c) Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc đối 

với: Xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ từ ngày 01 tháng 01 năm 2018; xe 

mô tô, xe gắn máy từ ngày 01 tháng 01 năm 2020. Năm 2022, Bộ Giao thông 

Vận tải (GTVT) đã ban hành Thông tư 48/2022/TT-BGTVT hướng dẫn về dán 

nhãn năng lượng đối với ôtô con, môtô và xe gắn máy sử dụng điện và hybrid, 

có hiệu lực từ ngày 1.7.2023. Như vậy, việc thực hiện dán nhãn năng lượng bắt 

buộc đối với xe ô tô con loại đến 9 chỗ; xe mô tô xe gắn máy; bao gồm cả loại 

dùng nhiên liệu xăng, dầu diezen, điện và hybrid điện. 

Đối với phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng điện (đối với sản phẩm 

Bếp từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng, máy tính để bàn, đèn LED chiếu sáng 

đường và phố), các tiêu chuẩn thử nghiệm sử dụng phép thử công suất tiêu thụ 

thông thường, hạ tầng thử nghiệm sử dụng thiết bị thử nghiệm sẵn có chủ yếu 

liên quan tới bộ nguồn công suất, một số các thiết bị thử như nồi chuẩn để thử 

bếp từ, bếp hồng ngoại có giá thành không cao, các phòng thử nghiệm có thể 

đầu tư ngay. Riêng các phép thử quang thông, độ rọi,  đối với đèn LED chiếu 

sáng đường và phố có yêu cầu về phòng tối đạt chuẩn, với kích thước theo quy 

định. Hiện tại các phòng thử nghiệm chiếu sáng của Trung tâm Tiêu chuẩn Đo 

lường Chất lượng 1 và 3, phòng thử nghiệm Công ty Cổ phần thử nghiệm Phúc 

Gia, Phòng thử nghiệm phỏng thử nghiệm Điện Quang, Rạng Đông, và một số 

phòng thử nghiệm khác ... đã được đầu tư đầy đủ và đồng bộ. Có thể nói, điều 

kiện thử nghiệm đối với 05 sản phẩm trên tại các phòng thử nghiệm là đầy đủ. 

Ngoài ra tại Quyết định số 14/2023/QĐ-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2023 

của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định Danh mục và lộ trình phương 

tiện, thiết bị sử dụng năng lượng phải loại bỏ và các tổ máy phát điện hiệu suất 

thấp không được xây dựng mới. Đèn điện LED chiếu sáng đường và phố, Máy 

tính để bàn, Bếp hồng ngoại, Bếp từ đã thực hiện áp dụng mức hiệu suất năng 

lượng tối thiểu từ thời điểm ngày 01 tháng 7 năm 2025. 

Việc áp dụng lộ trình dán nhãn năng lượng bắt buộc đối với các sản 

phẩm nêu trên bắt đầu từ năm 2027 là khả thi. 

Cùng với danh sách sản phẩm thiết bị bắt buộc dán nhãn năng lượng 

trong giai đoạn sắp tới, dự thảo Thông tư cũng đưa thêm vào các sản phẩm 

khuyến khích tự nguyện dán nhãn như Máy phôtô copy, màn hình máy tính, 

máy in, điều hòa không khí thương mại. Đây là các sản phẩm đã phổ biến trên 

thị trường và hàng năm tiêu thụ với số lượng lớn. 

 Việc đưa thêm các sản phẩm này vào danh mục khuyến khích dán nhãn 

tự nguyện nhằm nâng cao nhận thức của người sử dụng lựa chọn các sản phẩm 

tiết kiệm năng lượng, thúc đẩy các hoạt động hợp tác xây dựng tiêu chuẩn cho 

sản phẩm cũng như đầu tư xây dựng các phòng thử nghiệm nhằm đáp ứng nhu 

cầu đang ngày càng tăng. 
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II. MỤC ĐÍCH BAN HÀNH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG DỰ THẢO 

THÔNG TƯ 

1. Mục đích ban hành Thông tư 

Thực hiện khoản 17 Điều 1 Luật sửa đổi khoản 3 Điều 39 quy định: “3. 

Bộ trưởng Bộ Công Thương, Bộ trưởng Bộ Xây dựng trong phạm vi nhiệm vụ, 

quyền hạn có trách nhiệm: a) Xây dựng, ban hành danh mục phương tiện, thiết 

bị và vật liệu xây dựng phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc 

phạm vi quản lý của Bộ;” tiếp nối lộ trình tại Quyết định số 04/2017/QĐ-TTg 

ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định danh mục 

phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng,  và lộ trình thực hiện. 

Bộ Công Thương ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn 

năng lượng,  và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương, 

bao gồm danh mục các phương tiện thiết bị đã có trong lộ trình, bổ sung lộ 

trình từ tự nguyện cho tới bắt buộc đối với một số các phương tiện thiết bị mới. 

2. Quan điểm xây dựng Dự thảo Thông tư 

- Tuân thủ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2025, Nghị 

định số 78/2025/NĐ-CP ngày 01 tháng 4 năm 2025 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật; Thông tư 21/2025/TT-BCT của Bộ trưởng Bộ 

Công Thương ngày 26 tháng 4 năm 2025 quy định về xây dựng, ban hành và tổ 

chức thi hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương. 

- Bảo đảm tuân thủ, đồng bộ và phù hợp với các quy định của Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 

77/2025/QH15 và các văn bản quy phạm pháp luật khác các có liên quan. 

- Đảm bảo việc thực hiện lộ trình các danh mục phương tiện thiết bị trên 

thị trường là phù hợp và khả thi, đáp ứng yêu cầu quản lý và mục tiêu tiết kiệm 

năng lượng quốc gia. 

 

III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG DỰ THẢO THÔNG TƯ 

Quá trình soạn thảo Dự thảo Thông tư được thực hiện theo đúng các quy 

định hiện hành về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể như sau: 

1. Tổ soạn thảo xây dựng Dự thảo thông tư được thành lập theo Quyết 

định số 2166/QĐ-BCT ngày 28 tháng 7 năm 2025 của Bộ trưởng Bộ Công 

Thương về việc thành lập Tổ soạn thảo danh mục Phương tiện, thiết bị phải 

dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình 

thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương bao gồm thành phần 

Các đơn vị thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Công Thương, Vụ Khoa học kỹ thuật và 

công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ; Vụ Khoa học công nghệ và Môi 

trường và Vật liệu xây dựng, Bộ Xây dựng; Viện Tiêu chuẩn chất lượng Việt 
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nam, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; Trung tâm kỹ thuật 

đo lường chất lượng 1, Ủy ban Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Quốc gia; 

Trung tâm Thử nghiệm - Kiểm định Công nghiệp – Viện cơ khí năng lượng và 

mỏ - Vinacomin;   

2. Trong buổi họp tổ soạn thảo,  ngày 21 tháng 8 năm 2025, Tổ soạn thảo 

có ý kiến điều chỉnh tên Thông tư ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị 

phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ 

trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương thành “Thông tư 

ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình 

thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương”, do danh mục sản 

phẩm áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu sẽ do Bộ Khoa học và Công 

nghệ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 

2. Dự thảo Thông tư được gửi để lấy ý kiến bằng văn bản của các cơ 

quan đơn vị có liên quan ( Công văn  số       /BCT-ĐCK ngày …. Tháng  năm 

2025), đồng thời đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương và 

Cục ĐCK. 

3. Trên cơ sở ý kiến đóng góp các cơ quan, đơn vị có liên quan, Cục 

ĐCK đã tiếp thu sửa đổi, bổ sung tại Dự thảo Thông tư hoàn chỉnh. Các ý kiến 

tiếp thu hoặc giải trình được thể hiện tại bảng tổng hợp tiếp thu giải trình kèm 

theo. 

4. Ngày ….. tháng … năm 2025, Cục ĐCK đã có công văn  số …. ĐCK-

HQNL gửi Vụ pháp chế đề nghị thẩm định Hồ sơ Dự thảo thông tư. 

Ngày …. Tháng … năm 2025, Vụ Pháp chế đã có ý kiến thẩm định dự 

thảo Thông tư tại Báo cáo thẩm định số … 

5. Dự thảo Thông tư đã tiếp thu ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế (tại 

Báo cáo số … ngày…) và gửi Vụ Pháp chế để thực hiện thủ tục lấy ý kiến các 

đồng chí Lãnh đạo Bộ theo Quy định ( công văn số… ngày…) 

Có …/… đồng chí Lãnh đạo Bộ thống nhất với nội dung Thông tư. 

 

IV. BỐ CỤC, NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ 

1. Bố cục Dự thảo thông tư như sau: 

Thông tư bao gồm 5 Điều: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh   

Đối tượng thuộc phạm vi và không thuộc phạm vi 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Thông tư này áp dụng đối với các nhóm thiết bị bao gồm: 

Nhóm thiết bị gia dụng; Nhóm thiết bị văn phòng và thương mại; Nhóm 

thiết bị công nghiệp  
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Điều 3. Lộ trình thực hiện dán nhãn năng lượng 

1. Đối với nhóm thiết bị gia dụng và nhóm thiết bị công nghiệp 

2. Đối với nhóm thiết bị văn phòng và thương mại 

3. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện  

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

Điều 5. Hiệu lực, trách nhiệm thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày   

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để nghiên cứu, sửa đổi, 

bổ sung Thông tư./. 

2. Nội dung cơ bản như sau 

1. Đối với danh mục cũ tiếp tục thực hiện theo quy định 

2. Đối với danh mục sản phẩm gồm năm sản phẩm mới: bếp từ, bếp 

hồng ngoại, lò vi sóng, máy tính để bàn, đèn LED chiếu sáng đường và phố. 

Thực hiện dán nhãn năng lượng tự nguyện đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2026 

và Thực hiện dán nhãn năng lượng bắt buộc từ ngày 01 tháng 01 năm 2027  

3. Khuyến khích thực hiện việc dán nhãn năng lượng tự nguyện đối với 

Phương tiện, thiết bị không thuộc danh mục quy định tại Điều 1 Thông tư này 

đã có tiêu chuẩn quốc gia quy định mức hiệu suất năng lượng đồng thời có khả 

năng thử nghiệm trong nước. 

V. Dự kiến nguồn lực, Điều kiện đảm bảo việc thi hành văn bản  và 

thời gian trình thông qua/ ban hành 

 Thông tư ban hành danh mục Phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng 

lượng và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương là Văn 

bản quy phạm pháp luật tiếp nối lộ trình áp dụng của Quyết định số 

04/2017/QĐ-TTg ngày 09 tháng 3 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy 

định danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng, áp dụng mức 

hiệu suất năng lượng tối thiểu và lộ trình thực hiện. Điều kiện về Tiêu chuẩn áp 

dụng, phòng thử nghiệm đánh giá sự phù hợp đảm bảo chất lượng thử nghiệm 

và đánh giá, Quy trình đăng ký công bố dán nhãn năng lượng dịch vụ công trực 

tuyến toàn trình, được rà soát đánh giá toàn diện, việc đưa ra lộ trình cho 5 sản 

phẩm mới là 12 tháng là phù hợp để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và 

thực hiện các thủ tục trước khi đưa các sản phẩm công bố dán nhãn năng lượng 

ra thị trường. 

 Việc thực hiện Thông tư về cơ bản không làm phát sinh các nhu cầu về 

nguồn nhân lực và tài chính mới để thực hiện. 

 Dự thảo Thông tư được soạn thảo theo đúng quy định của Luật ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật. Trên cơ sở tổng hợp và giải trình ý kiến góp ý của 
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các cơ quan, đơn vị có liên quan, Dự thảo thông tư đã được tiếp thu chỉnh sửa 

phù hợp. Dự kiến thời gian giải trình / thông qua Thông tư là tháng 10/2025. 

 Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Thông tư ban hành danh mục Phương 

tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng và lộ trình thực hiện thuộc phạm vi 

quản lý của Bộ Công Thương. Cục ĐCK kính trình Bộ trưởng xem xét, quyết 

định./. 

 (Hồ sơ dự thảo thông tư gửi kèm theo bao gồm: 

- Dự thảo Thông tư; 

- Bản so sanh, thuyết minh Dự thảo Thông tư 

- Báo cáo Thẩm định của Vụ Pháp chế 

- Báo cáo số     …/BC-ĐCK ngày … tháng … năm 2025 của Cục ĐCK 

tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định của Vụ Pháp chế 

- Bảng Tổng hợp, giải trình tiếp thu ý kiến các cơ quan tổ chức đối với 

nội dung Dự thảo Thông tư); 

 
 

CỤC  TRƯỞNG 
Nơi nhận:                                                        

Như trên; 

- Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long (để b/c); 

- PCT. Đặng Hải Dũng; 

- Vụ Pháp chế (để ph) 

- Lưu: VT, ĐCK (tuanld).                                                                   

  

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Lâm Giang 

 

 
   

 

 

 


